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Hơn

60 năm
kinh nghiệm

Gần

200,000
sinh viên  

tốt nghiệp

Số lượng ghi danh
hằng năm

16.000
sinh viên

Bao gồm

4.800
sinh viên quốc tế

Giáo sư Wei Kwok Kee

Hiệu trưởng

Singapore Institute of Management

Chào mừng bạn đến với tổ chức Singapore 
Global Education, nơi nền giáo dục đạt 
tiêu chuẩn xuất sắc toàn cầu. Khu học xá 
của chúng tôi ở Singapore kết nối bạn với 
những trường đại học thuộc top 10 của Úc, 
Pháp, Anh và Mỹ.

Chúng tôi tạo điều kiện cho bạn học hỏi 
và phát triển trong mọi giai đoạn của cuộc 
đời. Trải nghiệm học tập tại SIM GE luôn 
đa chiều vì chúng tôi cung cấp nhiều hoạt 
động sinh viên, hỗ trợ nghề nghiệp và kết 
nối để đảm bảo quá trình phát triển cá 
nhân luôn song hành cùng thành tích học 
tập của bạn. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội tiếp 
cận các kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên 
môn giúp nâng cao cơ hội việc làm cho sự 
nghiệp tương lai.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một 
hành trình học tập trọn vẹn, nơi tập trung 
vào sự phát triển và thành công của bạn.

THÔNG ĐIỆP
CHÀO MỪNG

“

”

Tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất  
ở Singapore
Quốc gia du lịch an toàn nhất trên thế giới
(Chỉ số về an toàn du lịch của Swiftest năm 2022)

Quốc gia đứng thứ hai thế giới về chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu
(Chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu năm 2023)

Thị trường tài chính toàn diện nhất thế giới 
(Chỉ số tài chính toàn cầu năm 2023)

Quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới 
(Bảng xếp hạng về Môi trường kinh doanh của EIU năm 2023)

Quốc gia thông thạo tiếng Anh nhất châu Á
(Chỉ số Thông thạo Anh ngữ năm 2023 của EP)



Sống trong lòng trung tâm 
giáo dục của châu Á
Tận hưởng cuộc sống du học với chi phí phải chăng.

Nguồn: Economic Development Board, 2024 – Hội Đồng Phát Triển Kinh Tế, 2024 
www.edb.gov.sg/en/setting-up-in-singapore/cost-of-living-calculator.html

Đồ ăn
S$600 – S$1,200

Phương tiện liên lạc 
S$78 – S$148

Dịch vụ y tế 
S$104 - S$124

Phương tiện đi lại 
S$80 - S$120

Nhà ở
S$600 - S$1,000

Chi phí sinh hoạt 
phải chăng

Sinh hoạt phí  
hằng tháng

ước tính khoảng

S$1,522 - S$2,762

Tự tin Hội nhập với chương 
trình Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế
Chúng tôi hiểu rằng du học là một trải nghiệm thú vị nhưng cũng đầy thử thách. 
Văn phòng Sinh viên Quốc tế (ISO) của chúng tôi có nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên 
quốc tế trong hành trình hội nhập. Bạn có thể dễ dàng bắt nhịp với cuộc sống và 
học tập tại Singapore với sự hỗ trợ sau:

Chương trình Buddy Programme
Được giới thiệu một người Bạn có thể hướng dẫn và chia sẻ về cuộc 
sống sinh viên ở SIM và Singapore.

Chỗ ở
Hãy cân nhắc các đề xuất của chúng tôi và khám phá các lựa chọn 
của bạn càng sớm càng tốt để có phương án phù hợp cho mình!

Singapore 101
Tìm hiểu các loại hình hỗ trợ của chúng tôi, từ dịch vụ ngân hàng 
đến mua thẻ e-SIM di động, v.v.

Gặp gỡ và chào đón khi đến 
Đại diện của SIM sẽ tiếp đón khi bạn đến và đưa bạn về chỗ ở của 
bạn

Tiệc chào mừng
Hãy gặp gỡ đội ngũ chúng tôi và tìm hiểu thêm về khu học xá SIM 
kết hợp vui chơi với bạn bè!

Nhận Visa du học (STP - Students Pass)
Hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe và thủ tục STP để nhận thẻ 
Student’s Pass

SIM 
International 

Student Office 
(ISO)

Dịch vụ một cửa cho 
sinh viên quốc tế



Tận hưởng

CUỘC SỐNG DU HỌC 
PHONG PHÚ
tại khuôn viên rộng 110.000 m2 của SIM GE

Hung 

Sinh viên đến từ Việt Nam
Cử nhân Khoa học (Danh dự)
Kinh doanh và Quản trị 

Đại học London

Tram Nguyen

Sinh viên tốt nghiệp đến từ Việt Nam,
Cử nhân (Quản trị) Kinh doanh,
Đại học RMIT

Quản lý Tuyển Dụng và Thu Hút Nguồn 
Nhân tài, Bảo hiểm Prudential Việt Nam

“ “

” ”

Tôi đã có cơ hội tham gia một vài hoạt 
động ngoại khóa (CCA) khi còn là sinh 
viên SIM, và trải nghiệm đáng nhớ nhất 
là được đóng góp cho Cộng đồng SIM 
Việt Nam. Tôi đã có cơ hội giao lưu với 
các bạn sinh viên Việt Nam cũng như 
gặp gỡ các sinh viên quốc tế khác. Đó 
là một cơ hội tuyệt vời để tôi xây dựng 
các kỹ năng và kiến thức liên quan đến 
công việc thông qua quá trình lập kế 
hoạch cho nhiều sự kiện khác nhau.  
(2023)

Một trong những khía cạnh mà tôi thực 
sự đánh giá cao về khuôn viên SIM là 
một thư viện được trang bị tốt cung cấp 
nhiều nguồn tài nguyên đa dạng. Điều 
khiến tôi thấy đặc biệt hấp dẫn ở các 
chương trình học tập tại SIM là quyền 
tự do lựa chọn chuyên ngành chính và 
chuyên ngành phụ, cho phép tôi đi sâu 
vào nhiều lĩnh vực quan tâm. Tôi thật sự 
rất thích cuộc sống đại học của mình! 
(2023)



Biến
ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

HỌC BỔNG

Sinh viên ghi danh chương trình Diploma và 
Cử nhân có thể nộp hồ sơ xin học bổng không 
ràng buộc.

Tìm hiểu thêm tại regional.simge.edu.sg/
scholarships.

CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN

SIM GE hỗ trợ sinh viên theo đuổi nghệ thuật 
và thể thao thông qua hơn 80 câu lạc bộ và hội 
sinh viên. Kết nối với những người bạn cùng chí 
hướng qua các câu lạc bộ thể thao hay thể hiện 
tài năng cá nhân trên sân khấu qua các câu lạc 
bộ văn hóa và nghệ thuật.

HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

Có được lợi thế cạnh tranh về nghề nghiệp thông 
qua các buổi hội thảo có định hướng, góp ý về sơ 
yếu lý lịch và phỏng vấn thử do phòng Kết nối Việc 
làm tổ chức. Sinh viên có thể tham dự các sự kiện 
liên quan đến việc làm để xây dựng mạng lưới mối 
quan hệ quý giá cũng như đăng ký các cơ hội thực 
tập và làm việc qua nền tảng trực tuyến tích hợp 
của chúng tôi (Career Sense).

88.5%* TỶ LỆ CÓ VIỆC LÀM 
TRÊN TỔNG THỂ (SIM)

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

Xây dựng mạng lưới giao lưu trong ngành và các 
mối quan hệ chuyên môn để bước chân vào thế 
giới việc làm qua các sự kiện và chương trình 
hướng nghiệp của SIM.

*Dựa trên Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp 
(GES) trong giai đoạn 2021/2022 do Tổ chức giáo dục tư nhân (PEI) 
thực hiện và SkillsFuture Singapore (SSG) phát hành có tham chiếu 
đến https://www.skillsfuture.gov.sg/pei/ges

THOẢI MÁI LỰA CHỌN TRONG SỐ HƠN 80 
CÂU LẠC BỘ VÀ HỘI SINH VIÊN

https://regional.simge.edu.sg/scholarships
https://regional.simge.edu.sg/scholarships
https://www.skillsfuture.gov.sg/pei/ges


Du học Singapore và nhận

TẤM BẰNG từ các trường đại học của 
Úc, Vương quốc Anh hay Hoa Kỳ
Hơn 120 chương trình giáo dục uy tín
Nhận bằng cấp trực tiếp từ các trường đại học đối tác của SIM.

ĐẠI HỌC RMIT

• Một trong các tổ chức giáo dục đầu tiên của Úc từ 
năm 1887

• Đứng thứ 11 trong các trường đại học danh giá nhất tại 
Úc (theo Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế 
giới năm 2024 của QS)

• Đứng thứ 19 trên thế giới và xếp hạng cao nhất tại Úc 
về ngành Nghệ thuật và Thiết kế (theo Bảng xếp hạng 
các trường đại học trên thế giới theo ngành học năm 
2023 của QS)

ĐẠI HỌC WOLLONGONG

• Đứng thứ 12 tại Úc - theo Bảng xếp hạng các trường 
đại học trên thế giới năm 2024 của QS

• Xếp thứ 30 trên thế giới trong Bảng xếp hạng các 
trường Đại học trẻ năm 2023 của tạp chí Times Higher 
Education (THE)

• Top 200 trường đại học hàng đầu xét về Tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp có việc làm (theo Bảng xếp hạng tỷ lệ sinh 
viên tốt nghiệp có việc làm năm 2022 của QS)

• Top 100 trường đại học tốt nhất thế giới về chuyên 
ngành Kỹ thuật và Công nghệ (Bảng xếp hạng các 
trường đại học trên thế giới theo ngành học năm 2023 
của Times Higher Education)

TRƯỜNG DIPLOMA MONASH

• 100% thuộc sở hữu của Đại học Monash, nằm trong 
Top 42 trường đại học hàng đầu thế giới (theo Bảng 
xếp hạng các trường đại học trên thế giới năm 2024 
của QS)

• Đảm bảo được nhận vào Đại học Monash (áp dụng 
yêu cầu đầu vào) và chương trình dự bị được từng 
trường đại học thành viên thuộc Nhóm 8 trường đại 
học danh tiếng tại Úc công nhận

• Gia nhập mạng lưới toàn cầu của Monash với hơn 
460,000 cựu sinh viên đến từ 156 quốc gia 

ĐẠI HỌC LA TROBE

• Nằm trong Top 242 trường đại học hàng đầu thế giới 
(theo Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới 
năm 2024 của QS)

• Nằm trong Top 300 trường đại học tốt nhất về ngành 
Quản trị du lịch và Khách sạn (Shanghai Ranking, 
2023, Bảng xếp hạng ngành học toàn cầu năm 2023 – 
Quản trị du lịch và Khách sạn)"

https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/sim-global-education/university-partners-sim-ge/rmit-university
https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/sim-global-education/university-partners-sim-ge/university-of-wollongong
https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/sim-global-education/university-partners-sim-ge/monash-college
https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/sim-global-education/university-partners-sim-ge/la-trobe-university


ĐẠI HỌC BUFFALO,
ĐẠI HỌC TIỂU BANG NEW YORK, HOA KỲ

• Thành lập năm 1846 và là một trong các trường đại 
học công lập hàng đầu tại Hoa Kỳ

• Trường đại học công lập số 1 tại Tiểu bang New York 
(theo Tạp chí Wall Street Journal/Bảng xếp hạng đại 
học năm 2021 của Times Higher Education)

• Trường đại học công lập số 1 tại New York được nhận 
vào Hiệp hội Viện Đại học Mỹ (AAU) danh giá

SIM GLOBAL EDUCATION

• Bề dày lịch sử về kinh nghiệm cung cấp các chương 
trình đào tạo Dự bị đại học, Diploma và Sau đại học

• Nền tảng để Học tập suốt đời qua các Khóa học phát 
triển chuyên môn của SIM

• 5 lần chiến thắng giải “Tổ chức giáo dục tư nhân 
tốt nhất” (Best Private Institute) tại Singapore (Giải 
thưởng AsiaOne People’s Choice Awards từ năm 2009 
đến năm 2015)

ĐẠI HỌC LONDON

• Thành lập năm 1836 và là một trong 
những trường đại học lâu đời nhất 
trên thế giới

• Chỉ đạo học thuật từ 3 trường Đại 
học thành viên danh giá:
> Trường Kinh tế và Khoa học Chính 

trị London (LSE) – Đứng thứ 8 tại 
Vương quốc Anh và thứ 5 trên thế 
giới về ngành Khoa học Xã hội và 
Quản lý (theo Bảng xếp hạng các 
trường đại học trên thế giới theo 
ngành học năm 2023 của QS)

> UCL – Đứng thứ 9 trên thế giới và 
thứ 4 tại Vương quốc Anh (theo 
Bảng xếp hạng các trường đại học 
trên thế giới năm 2024 của QS)

> Goldsmiths – Đứng thứ 74 trong 
Bảng xếp hạng các trường đại học 
hàng đầu Vương quốc Anh (theo 
The Complete University Guide 
2024)

ĐẠI HỌC BIRMINGHAM

• Top 3 trường đại học đạt thành 
tích cao nhất về tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm trong các công 
ty hàng đầu Vương quốc Anh (Báo 
cáo thị trường sinh viên tốt nghiệp 
năm 2023, High Fliers Research)

• Top 14 trường đại học chất lượng 
nhất trong Bảng xếp hạng các 
trường đại học hàng đầu Vương 
quốc Anh (theo The Complete 
University Guide năm 2024)

• Đứng thứ 84 trên thế giới (theo 
Bảng xếp hạng các trường đại học 
trên thế giới năm 2024 của QS)

• Trường Kinh doanh Birmingham 
đạt bộ ba chứng nhận danh giá: 
AACSB, AMBA và EQUIS.

ĐẠI HỌC STIRLING

• Đứng thứ 1 tại Scotland và thứ 2 tại 
Vương quốc Anh về ngành Tiếp thị 
và Quan hệ công chúng (theo The 
Complete University Guide 2023)

• Nằm trong Top 5 tại Scotland 
về chuyên ngành Truyền thông 
và Nghiên cứu phương tiện 
truyền thông (theo The Complete 
University Guide 2023))

• Xếp hạng chất lượng 5 sao về Giảng 
dạy, Tỷ lệ có việc làm, Nghiên cứu, 
Khả năng hội nhập quốc tế, Cơ sở 
vật chất và Mức độ hòa nhập (theo 
Bảng xếp hạng các trường đại học 
theo sao năm 2023 của QS)

https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/sim-global-education/university-partners-sim-ge/university-at-buffalo-the-state-university-of-new-york
https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/sim-global-education/university-partners-sim-ge/university-at-buffalo-the-state-university-of-new-york
https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/sim-global-education/university-partners-sim-ge/sim-ge
https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/sim-global-education/university-partners-sim-ge/university-of-london
https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/sim-global-education/university-partners-sim-ge/university-of-birmingham
https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/sim-global-education/university-partners-sim-ge/university-of-stirling


LỘ TRÌNH HỌC TẬP
Đối với trang Lộ trình học tập, các
chương trình trong danh sách được
phát triển và cấp bằng bởi tổ chức
giáo dục cấp bằng tương ứng như đã nêu.

Đại học Buffalo,
Đại học Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

Cử nhân Nghệ thuật
• Truyền thông
• Kinh tế
• Thương mại quốc tế
• Tâm lý học
• Xã hội học
(3 năm)

Cử nhân Khoa học
• Quản trị kinh doanh
• Khoa học thông tin địa lý
(3 năm)

Văn bằng kép
• Kết hợp chương trình Cử nhân Khoa học và 

Cử nhân Nghệ thuật (4 năm)

Song ngành
• Kết hợp hai chuyên ngành bất kỳ từ chương 

trình Cử nhân Nghệ thuật hoặc Cử nhân 
Khoa học

(4 năm)

Chuyên ngành phụ
Chuyên ngành phụ là một lĩnh vực nghiên cứu 
thứ cấp cung cấp cho sinh viên phương tiện 
để bổ sung cho chuyên ngành chính của các 
em, khám phá một chuyên môn phụ và/hoặc 
mở rộng các lựa chọn nghề nghiệp khác. Sinh 
viên chỉ có thể hoàn thành chuyên ngành phụ 
đồng thời với bằng tú tài.

Đại học Wollongong, Úc

Cử nhân Khoa học máy tính 
• Dữ liệu lớn
• An ninh mạng
• Bảo mật hệ thống số
• Phát triển trò chơi và ứng dụng di động
(3 năm)

Song ngành
Cử nhân Khoa học máy tính
• Bảo mật hệ thống số và Dữ liệu lớn
• Bảo mật hệ thống số và An ninh mạng
• Dữ liệu lớn và An ninh mạng
(3 năm)

Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh
(3 năm)

Cử nhân Khoa học tâm lý
(3 năm)

Bằng cấp
Trung học phổ thông

Đại học RMIT, Úc

Cử nhân Kế toán
(3 năm)

Cử nhân Kinh doanh
(3 năm)

Cử nhân Truyền thông
(Truyền thông chuyên nghiệp)
(2 năm)

Trường Diploma Monash, Úc

Năm dự bị Đại học Monash  
(1 năm)

2

University of Stirling, UK

Bachelor of Arts (Honours) 
• Tiếp thị
• Thể thao và Marketing
(3 năm)

3



Đại học London, Vương quốc Anh
(Đại học thành viên: LSE^)

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành 
• Kế toán và Tài chính
• Ngân hàng và Tài chính
• Kinh doanh và Quản lý
• Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh
• Kinh tế
• Kinh tế và Tài chính
• Kinh tế và Quản lý
• Tài chính
• Quan hệ quốc tế
• Quản lý và Đổi mới kỹ thuật số 
(2 năm)

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
• Kinh tế và Chính trị
(3 năm)

Lưu ý:
Chương trình dự bị đại học quốc tế (IFP) là chương trình cấp chứng chỉ. 

Một số chương trình cử nhân có áp dụng yêu cầu đầu vào. Đảm bảo lộ trình chuyển tiếp vào Đại học Monash, được Nhóm 
8 trường đại học hàng đầu công nhận về khả năng trúng tuyển của sinh viên vào các chương trình đại học liên quan; tuy 
nhiên, mỗi trường đại học sẽ quy định điểm chuẩn riêng cho từng chương trình cụ thể.

Lộ trình tuyển thẳng vào Đại học Wollongong chỉ dành cho các ứng viên có chứng chỉ IB hoặc A level

Bằng này yêu cầu ứng viên hoàn thành môn toán học tương đương Trình độ “A”. Sinh viên tốt nghiệp IFP với Bằng khen 
Toán học và Thống kê mới có thể đăng ký chương trình Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích 
kinh doanh.

^LSE: Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London

1

2

3

Đại học London, Vương quốc Anh
(Đại học thành viên: Goldsmiths)

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành 
• Khoa học máy tính
• Khoa học máy tính (Học máy và Trí tuệ nhân 

tạo)
• Khoa học máy tính (Điện toán vật lý và 

Internet Vạn vật)
• Khoa học máy tính (Trải nghiệm người dùng)
• Khoa học máy tính (Thực tế ảo)
• Khoa học máy tính (Phát triển web và ứng 

dụng di động)
(3 năm)

Đại học London, Vương quốc Anh
(Đại học thành viên: LSE^)

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành 
• Kế toán và Tài chính
• Kinh doanh và Quản lý
• Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh
• Kinh tế
• Kinh tế và Tài chính
• Kinh tế và Quản lý
• Kinh tế và Chính trị
• Tài chính
• Quan hệ quốc tế
• Quản lý và Đổi mới kỹ thuật số
(3 năm)

Đại học London, Vương quốc Anh

Chương trình dự bị đại học quốc tế 
(1 năm)

1

Đại học London, Vương quốc Anh
(Đại học thành viên: LSE^)

Chứng chỉ Dự Bị Đại Học cho ngành
Khoa học xã hội (1 năm)

4

4



[Nghệ thuật và Khoa học xã hội]

Đại học London, Vương quốc Anh
(Đại học thành viên: LSE^)

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
• Kinh tế
• Kinh tế và Chính trị
• Quan hệ quốc tế
(2 đến 3 năm)

Đại học RMIT, Úc

Cử nhân Truyền thông
(Truyền thông chuyên nghiệp)
(2 năm)

Đại học Buffalo,
Đại học Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

(có miễn giảm tín chỉ)

Cử nhân Nghệ thuật
• Truyền thông
• Kinh tế
• Thương mại quốc tế
• Tâm lý học
• Xã hội học
(2 đến 3 năm)

Văn bằng kép
• Kết hợp chương trình Cử nhân Khoa học và 

Cử nhân Nghệ thuật
(3 đến 4 năm)

Song ngành
• Kết hợp hai chuyên ngành của chương trình 

Cử nhân Nghệ thuật
(3 đến 4 năm)

Chuyên ngành phụ
Chuyên ngành phụ là một lĩnh vực nghiên cứu 
thứ cấp cung cấp cho sinh viên phương tiện để 
bổ sung cho chuyên ngành chính của các em, 
khám phá một chuyên môn phụ và/hoặc mở 
rộng các lựa chọn nghề nghiệp khác. Sinh viên 
chỉ có thể hoàn thành chuyên ngành phụ đồng 
thời với bằng tú tài.
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[CNTT và Máy tính]

Đại học London, Vương quốc Anh
(Đại học thành viên: Goldsmiths)

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
• Khoa học máy tính
• Khoa học máy tính (Học máy và Trí tuệ nhân 

tạo)
• Khoa học máy tính (Điện toán vật lý và 

Internet Vạn vật)
• Khoa học máy tính (Trải nghiệm người dùng)
• Khoa học máy tính (Thực tế ảo)
• Khoa học máy tính (Phát triển web và ứng 

dụng di động)
(2 đến 3 năm)

5

Đại học Wollongong, Úc

Cử nhân Khoa học máy tính
• Dữ liệu lớn
• An ninh mạng
• Bảo mật hệ thống số
• Phát triển trò chơi và ứng dụng di động
(2 đến 2.5 năm)

Song ngành
Cử nhân Khoa học máy tính
• Bảo mật hệ thống số và Dữ liệu lớn
• Bảo mật hệ thống số và An ninh mạng
• Dữ liệu lớn và An ninh mạng
(2 đến 2.5 năm)

Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh
(2 đến 2.5 năm)

LỘ TRÌNH HỌC TẬP 
THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH Diploma TẠI SIM

14

Đối với trang Lộ trình học tập, các
chương trình trong danh sách được
phát triển và cấp bằng bởi tổ chức
giáo dục cấp bằng tương ứng như đã nêu.

Bằng cấp
Trung học phổ thông

Đại học Wollongong, Úc

Cử nhân Khoa học tâm lý
(3 năm)

SIM, Singapore

Bằng Diploma ngành
• Kế toán (DAC) (15 tháng)
• Ngân hàng và Tài chính (DBF) (15 tháng)
• Kinh doanh quốc tế (DIB) (15 tháng)
• Công nghệ thông tin (DIT) (12 tháng)
• Nghiên cứu quản lý (DMS) (15 tháng)

2

SIM, Singapore

Chương trình dự bị đại học
• Công nghệ thông tin (ITFS)
• Quản lý (MFS)
(6 tháng)

1

5
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[Kinh doanh]

Đại học La Trobe, Úc

Cử nhân Kinh doanh (Top-up)
• Quản lý sự kiện
• Du lịch và Khách sạn
(1.5 năm)

6

Đại học RMIT, Úc

Cử nhân Kế toán
(1.5 đến 2.5 năm)

Cử nhân Kinh doanh
(1.5 đến 2 năm)

7

Đại học Birmingham, Vương quốc Anh

Cử nhân Khoa học (Danh dự) (Top-up)
• Kế toán và Tài chính
• Quản lý kinh doanh
• Kinh doanh quốc tế
• Quản lý kinh doanh kết hợp Thực tập hưởng 

lương
• Quản lý kinh doanh kết hợp Truyền thông
(2 năm)
• Quản lý kinh doanh kết hợp Truyền thông và 

Một năm thực tập
(2 năm 4 tháng)

8

9

9

9

9

9

Đại học London, Vương quốc Anh
(Đại học thành viên: LSE^)

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
• Kế toán và Tài chính
• Kinh doanh và Quản lý
• Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh
• Kinh tế và Tài chính
• Kinh tế và Quản lý
• Tài chính
• Quản lý và Đổi mới kỹ thuật số
(2 đến 3 năm)

5

10

Đại học Stirling, Vương quốc Anh

Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự)
•  Phương tiện truyền thông kỹ thuật số  

(Top-up)
• Tiếp thị
• Thể thao và Marketing
(2 năm)

11

12
13

Lưu ý:
Chương trình dự bị đại học là một chương trình cấp chứng 
chỉ. Ứng viên không đáp ứng yêu cầu về học vấn sẽ phải 
học Chương trình dự bị đại học 3 tháng.

Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn tiếp tục học lên chương 
trình đại học và có thể đăng ký học vượt theo các yêu cầu 
hiện hành tại thời điểm nộp đơn.

Sinh viên tốt nghiệp DAC, DBF, DIB và DMS phải đạt ít nhất 
điểm B cho tất cả môn học liên thông trong chương trình 
Cử nhân Khoa học (Quản trị Kinh doanh) và Cử nhân Nghệ 
thuật (Kinh tế), ít nhất điểm “Đạt” đối với các môn được 
miễn khác.

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình dự bị đại học (với đầy đủ 
bằng cấp trung học phổ thông) đủ điều kiện đăng ký nhập 
học trực tiếp mà không có miễn giảm.

Nhằm tự động tối ưu chương trình Chuyển đổi kinh 
nghiệm sang bằng cấp – RPL (miễn giảm) và/hoặc để đáp 
ứng yêu cầu về Toán học, sinh viên tốt nghiệp Diploma tại 
SIM bắt buộc phải hoàn thành khóa học Chuyển tiếp ngành 
Kinh tế, Toán học và Kế toán (EMA).

Sinh viên tốt nghiệp DIT không đủ điều kiện học liên thông 
lên các chương trình Top-up của Đại học La Trobe.

Dành cho sinh viên tốt nghiệp DBF, DIB, DIT và DMS: Các 
mức miễn giảm nằm trong phạm vi
từ 6 đến 11 học phần, dựa trên bằng cấp
đầu vào tương ứng. Thời gian học dự kiến là 2 đến 2.5
năm. Sinh viên tốt nghiệp DAC được miễn giảm 12
học phần. Thời gian học dự kiến là 1.5 năm.

Sinh viên tốt nghiệp DAC với điểm trung bình B đủ điều 
kiện học Năm 2 của chương trình. Sinh viên tốt nghiệp có 
các văn bằng không liên quan đến kế toán với điểm trung 
bình B phải hoàn thành và vượt qua Khóa học dự bị ngành 
Kế toán và Tài chính của SIM trước khi nhập học (ứng viên 
có văn bằng liên quan đến kinh doanh có thể không phải 
tham gia khóa học dự bị này, tùy thuộc vào sự chấp thuận 
của trường Đại học).

Sinh viên tốt nghiệp DAC, DBF, DIB và DMS với điểm trung 
bình B đủ điều kiện học Năm 2 của chương trình. Sinh viên 
tốt nghiệp DIT với điểm trung bình B phải hoàn thành và 
vượt qua Khóa học dự bị ngành Kinh doanh của SIM trước 
khi nhập học.

Sinh viên tốt nghiệp Diploma tại SIM nhưng không đạt 
Trình độ “A” GCE môn Toán (hoặc trình độ tương đương) 
phải hoàn thành Khóa học chuyển tiếp ngành Toán học của 
SIM thì mới có thể đăng ký chương trình Cử nhân Khoa học 
(Danh dự) ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp Diploma tại SIM đủ điều kiện học Năm 
2 của chương trình sau khi hoàn tất Khóa học dự bị của SIM 
ngành Phương tiện truyền thông kỹ thuật số.

Sinh viên tốt nghiệp DIB và DMS đủ điều kiện học Năm 2 và 
được miễn Năm 1. Sinh viên tốt nghiệp DAC, DBF và DIT đủ 
điều kiện học Năm 2 sau khi hoàn tất Khóa học dự bị của 
SIM ngành Tiếp thị.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đẳng của SIM đủ 
điều kiện vào năm 2 của chương trình Cử nhân nghệ thuật 
(Danh dự) ngành Thể thao và Marketing sau khi hoàn 
thành xong chương trình Dự bị của SIM ngành Nghiên cứu 
Thể thao và Marketing

Sinh viên tốt nghiệp DIT đủ điều kiện nhập học trực tiếp 
vào Năm 2 với điểm GPA tối thiểu là 2.0.

^LSE: Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London

Để biết thêm thông tin về các tiêu chí tuyển sinh, vui lòng 
tham khảo trang web của chúng tôi www.sim.edu.sg/ge.
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Đại học Buffalo,
Đại học Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

(có miễn giảm tín chỉ)

Cử nhân Khoa học
• Quản trị kinh doanh
• Khoa học thông tin địa lý
(2 đến 3 năm)
Văn bằng kép
• Kết hợp chương trình Cử nhân Khoa học và 

Cử nhân Nghệ thuật
(3 đến 4 năm)

Song ngành
•  Kết hợp hai chuyên ngành của chương trình 

Cử nhân Khoa học
(3 đến 4 năm)

Chuyên ngành phụ
Chuyên ngành phụ là một lĩnh vực nghiên cứu thứ 
cấp cung cấp cho sinh viên phương tiện để bổ sung 
cho chuyên ngành chính của các em, khám phá 
một chuyên môn phụ và/hoặc mở rộng các lựa chọn 
nghề nghiệp khác. Sinh viên chỉ có thể hoàn thành 
chuyên ngành phụ đồng thời với bằng tú tài.
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https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/overview


Chương trình Yêu cầu về tiếng Anh

SIM, Singapore

Diploma Kế toán (DAC)
Diploma Ngân hàng và  
Tài chính (DBF)
Diploma Kinh doanh quốc tế 
(DIB)
Diploma Công nghệ thông tin 
(DIT)
Diploma Nghiên cứu quản lý 
(DMS)

CGPA 
tối 
thiểu 
2.6 đối 
với GAC

•  Tổng điểm ACT là 24, trong đó kỹ năng Viết đạt tối thiểu  
20 điểm

•   TOEFL 550 (TWE 4.0) hoặc 59 (iBT hoặc iBT thi tại nhà)/
IELTS 5.5 / Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh của SIM ở trình 
độ Advanced 1 / SAT I 550 (đọc và viết phản biện) / Đạt 42 
điểm trong Bài thi tiếng Anh của Pearson (PTE-A) / Trình độ 
Advanced của RMIT English Worldwide (REW) / Đạt 90 điểm 
trong bài thi Duolingo English Test (DET) / Trình độ 2A trong 
bài thi EIKEN (Nihon Eigo Kentei Kyokai) (điểm EIKEN CSE 
đạt 2.150)

•   Ứng viên không đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh có thể sẽ 
được đề nghị tham gia chương trình Chứng chỉ tiếng Anh 
(CEL)

•   Trường quốc tế (hệ thống giáo dục 12 năm): 
Qua môn tiếng Anh ở lớp 12 đối với chương trình Diploma 
Qua môn tiếng Anh ở lớp 11 đối với chương trình cấp Chứng 
chỉ 

Chương trình dự bị đại học 
ngành Công nghệ thông tin 
(ITFS)
Chương trình dự bị đại học 
ngành Quản lý (MFS)

CGPA 
tối 
thiểu 
2.0 đối 
với GAC

Đại học La Trobe, Úc

Cử nhân Kinh doanh (Top-up)
• Quản lý sự kiện
• Du lịch và Khách sạn

• IELTS 6.0 (không có điểm thành phần dưới 6.0)
• Hoàn thành chương trình Diploma của SIM hoặc chương 
trình Cao đẳng Bách khoa được Đại học La Trobe chấp 
thuận

• Các bằng cấp tiếng Anh quốc tế tương đương khác tùy theo 
sự chấp thuận của Đại học La Trobe

Trường Diploma Monash, Úc

Năm dự bị Đại học Monash

• IELTS: Tổng điểm 5.5 và không có điểm thành phần dưới 5.0
• TOEFL iBT: Điểm tổng là 46, trong đó môn Viết là 14, Nghe 4, 

Đọc 4 và Nói là 14
• PTE-A: Điểm tổng là 42 và không có điểm kỹ năng giao tiếp 

khác nào dưới 36
• Trình độ “O” GCE: Đạt tối thiểu điểm D môn tiếng Anh
• Trình độ “A” GCE: Đạt tối thiểu điểm E môn tiếng Anh
• TOEFL Special Home Edition và PTE-A Online không còn 

được chấp nhận

Đại học RMIT, Úc

Cử nhân Kế toán
•  IELTS 6.5 (không có điểm thành phần dưới 6.0); hoặc
•  TOEFL (thi trên máy tính) – iBT: Tổng điểm là 79 (trong đó 

điểm thành phần tối thiểu là Đọc 13, Nghe 12, Nói 18 và Viết 
21); hoặc

•  Hoàn thành thành công chương trình cấp bằng Diploma 
hoặc trình độ cao hơn được công nhận, trong đó ngôn ngữ 
giảng dạy là tiếng Anh

Vui lòng tham khảo trang web SIM GE về các bằng cấp tương 
đương khác mà Đại học RMIT chấp thuận.

Cử nhân Kinh doanh

Cử nhân Truyền thông  
(Truyền thông chuyên nghiệp)

Đối với các trang Tiêu chí tuyển sinh, các
chương trình trong danh sách được
phát triển và cấp bằng bởi tổ chức
giáo dục cấp bằng tương ứng như đã nêu.

TIÊU CHÍ TUYỂN SINH
Yêu cầu về tiếng Anh

Lưu ý: PTE-A là Bài kiểm tra tiếng Anh học thuật Pearson



Chương trình Yêu cầu về tiếng Anh

Đại học Wollongong, Úc

Cử nhân Khoa học máy tính
• Dữ liệu lớn
• An ninh mạng
• Bảo mật hệ thống số
• Phát triển trò chơi và ứng dụng di động

• IELTS Academic 6.0 (không có điểm thành phần nào dưới 
6.0); hoặc

• TOEFL (iBT) điểm tổng 70 với điểm tối thiểu cho môn Đọc và 
Viết là 18, Nói và Nghe là 17; hoặc

• Bài thi của Pearson đạt điểm tổng 54 với điểm tối thiểu của 
môn Đọc và Viết là 54, Nói và Nghe là 47 

•Có thể dùng các bằng cấp khác để đáp ứng các yêu cầu 
về tiếng Anh.  Vui lòng truy cập www.uow.edu.au/study/
international/requirements/english

Ngoài các bằng cấp trên, sinh viên quốc tế phải đáp ứng yêu 
cầu về trình độ tiếng Anh của Trường. Các bài kiểm tra tiếng 
Anh và bằng cấp học thuật được coi là đáp ứng yêu cầu về 
tiếng Anh phải được thực hiện trong vòng 2 năm kể từ khi 
bắt đầu chương trình Cử nhân của UOW trừ khi có quy định 
khác.

Song ngành
Cử nhân Khoa học máy tính
• Bảo mật hệ thống số và Dữ liệu lớn
• Bảo mật hệ thống số và An ninh mạng
• Dữ liệu lớn và An ninh mạng

Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh

Cử nhân Khoa học tâm lý

• IELTS Academic 6.5 (không có điểm thành phần nào dưới 
6.0); hoặc

• TOEFL (iBT) điểm tổng 86 với điểm tối thiểu cho môn Đọc và 
Viết là 18, Nói và Nghe là 17; hoặc

• Bài thi của Pearson đạt điểm tổng 62 với điểm tối thiểu của 
môn Đọc và Viết là 54, Nói và Nghe là 47 

• Có thể dùng các bằng cấp khác để đáp ứng các yêu cầu 
về tiếng Anh.  Vui lòng truy cập www.uow.edu.au/study/
international/requirements/english

Ngoài các bằng cấp trên, sinh viên quốc tế phải đáp ứng yêu 
cầu về trình độ tiếng Anh của Trường. Các bài kiểm tra tiếng 
Anh và bằng cấp học thuật được coi là đáp ứng yêu cầu về 
tiếng Anh phải được thực hiện trong vòng 2 năm kể từ khi 
bắt đầu chương trình Cử nhân của UOW trừ khi có quy định 
khác.

Đại học Buffalo, Đại học Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

Cử nhân Nghệ thuật
• Truyền thông                • Tâm lý học
• Kinh tế                            • Xã hội học
• Thương mại quốc tế

• TOEFL 550 (Thi trên giấy) hay 79 (IBT) hoặc
• IELTS 6.5 hoặc
• PTE-A học thuật 55 hoặc
• SAT 1 ERWS 550 hoặc
• ACT (Phần Tiếng Anh và Đọc) 20 hoặc
• Bằng IB trình độ tiếng Anh A1 hoặc A2 hoặc A, điểm 4 trở lên
• Duolingo 120 hoặc
• Trình độ “O” GCE môn tiếng Anh với Điểm “C6” trở lên

Cử nhân Khoa học
• Quản trị kinh doanh
• Khoa học thông tin địa lý

Văn bằng kép
Kết hợp chương trình Cử nhân Khoa học 
và Cử nhân Nghệ thuật

Song ngành
Kết hợp hai chuyên ngành bất kỳ từ 
chương trình Cử nhân Nghệ thuật hoặc  
Cử nhân Khoa học

Lưu ý: PTE-A là Bài kiểm tra tiếng Anh học thuật Pearson
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Chương trình Yêu cầu về tiếng Anh

Đại học Birmingham, Vương quốc Anh

Cử nhân Khoa học (Danh dự) (Hệ chuyển 
tiếp)
• Kế toán và Tài chính
• Quản trị kinh doanh
• Quản trị kinh doanh và Truyền thông
• Quản trị kinh doanh và Truyền thông và 
năm làm việc trong ngành
• Quản trị kinh doanh và thực tập
• Kinh doanh quốc tế

Sinh viên phải có trình độ năng lực tiếng Anh được chấp 
nhận và ít nhất một trong những chứng chỉ sau hoặc tương 
đương:

• Đạt tối thiểu điểm C6 ở môn tiếng Anh là ngoại ngữ thứ 
nhất ở trình độ “O” GCE; hoặc

• Điểm tổng IELTS 6.5 với kỹ năng Viết và Nói tối thiểu 6.5; và 
kỹ năng Nghe và Đọc tối thiểu 6.0 (bao gồm IELTS Online); 
hoặc

• Điểm tổng TOEFL 88 trong đó kỹ năng Đọc không dưới 21, 
kỹ năng Nghe không dưới 20, kỹ năng Viết và Nói không 
dưới 22 (bao gồm TOEFL Home Edition); hoặc

• PTE-A: tổng điểm 67, trong đó kỹ năng Viết và Nói không 
dưới 67; và kỹ năng Nghe và Đọc không dưới 64 (bao gồm 
PTE-A Online); hoặc

• Hoàn thành thành công Chứng chỉ được chấp thuận, trong 
đó ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh

Đại học London, Vương quốc Anh

Chương trình dự bị đại học quốc tế 

•  IELTS 5.5 (không có điểm thành phần dưới 5.0) hoặc
•  TOEFL iBT tổng điểm đạt 75 trở lên, trong đó bài thi thành 

phần Đọc và Việt đạt tối thiểu 18 điểm, bài thi thành phần 
Nghe và Nói đạt tối thiểu 16 điểm; hoặc

•  Điểm bài thi tiếng Anh của Pearson (Học thuật) đạt 46 trở 
lên, trong đó Đọc và Viết đạt tối thiểu 46 điểm

•  Độ tuổi theo yêu cầu thường là 17 (tính đến ngày 31 tháng 12 
của năm đăng ký học tại Đại học London)

Đại học London, Vương quốc Anh (Đại học thành viên: Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, LSE)

Chứng chỉ Dự Bị Đại Học ngành Khoa học 
xã hội

•  IELTS 6.0 (không có điểm thành phần dưới 5.5) hoặc
•  TOEFL iBT tổng điểm đạt 87 trở lên, trong đó bài thi thành 

phần Đọc và Việt đạt tối thiểu 21 điểm, bài thi thành phần 
Nghe và Nói đạt tối thiểu 19 điểm; hoặc

•  Điểm bài thi tiếng Anh của Pearson (Học thuật) đạt 54 trở 
lên, trong đó Đọc và Viết đạt tối thiểu 54 điểm

•  Độ tuổi theo yêu cầu thường là 18 (tính đến ngày 31 tháng 12 
của năm đăng ký học tại Đại học London)

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
• Kế toán và Tài chính
• Kinh doanh và Quản lý
• Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh
• Kinh tế
• Kinh tế và Tài chính
• Kinh tế và Quản lý
• Kinh tế và Chính trị
• Tài chính
• Quan hệ quốc tế
• Quản lý và Đổi mới kỹ thuật số

•  IELTS 6.0 (không có điểm thành phần dưới 5.5) hoặc
•  TOEFL iBT tổng điểm đạt 87 trở lên, trong đó bài thi thành 

phần Đọc và Việt đạt tối thiểu 21 điểm, bài thi thành phần 
Nghe và Nói đạt tối thiểu 19 điểm; hoặc

•  Điểm bài thi tiếng Anh của Pearson (Học thuật) đạt 54 trở 
lên, trong đó Đọc và Viết đạt tối thiểu 54 điểm

•  Độ tuổi theo yêu cầu thường là 17 (tính đến ngày 30 tháng 11 
của năm đăng ký học tại Đại học London)

Đại học London, Vương quốc Anh (Đại học thành viên: Goldsmiths)

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
• Khoa học máy tính
• Khoa học máy tính (Học máy và Trí tuệ 

nhân tạo)
• Khoa học máy tính (Điện toán vật lý và 

Internet Vạn vật)
• Khoa học máy tính (Trải nghiệm người 

dùng)
• Khoa học máy tính (Thực tế ảo)
• Khoa học máy tính (Phát triển web và 

ứng dụng di động)

•  IELTS 6.0 (không có điểm thành phần dưới 5.5) hoặc
•  TOEFL iBT tổng điểm đạt 87 trở lên, trong đó bài thi thành 

phần Đọc và Việt đạt tối thiểu 21 điểm, bài thi thành phần 
Nghe và Nói đạt tối thiểu 19 điểm; hoặc

•  Điểm bài thi tiếng Anh của Pearson (Học thuật) đạt 54 trở 
lên, trong đó Đọc và Viết đạt tối thiểu 54 điểm

•  Độ tuổi theo yêu cầu thường là 17 (theo hạn chót đăng ký 
cho kỳ nhập học của trường Đại học)

Lưu ý: PTE-A là Bài kiểm tra tiếng Anh học thuật Pearson



Chương trình Yêu cầu về tiếng Anh

Đại học Stirling, Vương quốc Anh

Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự)
•   Phương tiện truyền thông kỹ thuật số  

(Top-up)
• Tiếp thị
• Thể thao và Marketing

•  IELTS 6.0 (không có điểm thành phần dưới 5.5); hoặc 
•  TOEFL 567 (thi trên giấy) hoặc 87 (iBT) với Đọc = 22, Viết và 

Nghe = 21 và Đọc = 23; hoặc
•  Hoàn thành thành công chương trình cấp bằng Diploma 

được công nhận, trong đó ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh
•  Môn tiếng Anh đạt trình độ “O”, tối thiểu điểm C trở lên hay 

cấp độ tương đương
•  Độ tuổi theo yêu cầu thường là 18 (tính đến ngày 31 tháng 12 

của năm đăng ký học tại Đại học Stirling)

Chương trình dự bị đại học quốc tế (IFP), Chương trình dự bị đại học ngành Công nghệ Thông tin (ITFS) và Chương trình dự bị 
đại học ngành Quản lý (MFS) là các chương trình cấp chứng chỉ. 

Các ứng viên có bằng cấp khác sẽ được đánh giá dựa trên bằng cấp tương đương với các kỳ thi Trình độ “O” và “A”.

Các chương trình giáo dục sẽ khai giảng nếu số lượng sinh viên tối thiểu đủ để bắt đầu một lớp học.



Đối với các trang Tiêu chí tuyển sinh, các
chương trình trong danh sách được
phát triển và cấp bằng bởi tổ chức
giáo dục cấp bằng tương ứng như đã nêu.

TIÊU CHÍ TUYỂN SINH
Trình độ “O” và “A”, Bằng Tú tài quốc tế (IB)

Chương trình Trình độ “O” và “A” Bằng Tú tài quốc tế (IB)

SIM, Singapore

Diploma Kế toán (DAC)
Diploma Ngân hàng và Tài chính (DBF)
Diploma Kinh doanh quốc tế (DIB)
Diploma Công nghệ thông tin (DIT)
Diploma Nghiên cứu quản lý (DMS)

•  Đạt ít nhất 1 môn học Trình 
độ “A”/H2

•  Trình độ “O” GCE môn tiếng 
Anh với điểm “C” trở lên 
(ngoại ngữ thứ nhất) / điểm 
“B” trở lên (ngoại ngữ thứ hai)

• Đạt bằng IB với 24 điểm
• Đạt ít nhất điểm 4 (tiếng Anh 

là ngoại ngữ thứ nhất) hoặc 
điểm 5 (tiếng Anh là ngoại 
ngữ thứ hai)

Chương trình dự bị đại học ngành 
Công nghệ thông tin (ITFS)
Chương trình dự bị đại học ngành 
Quản lý (MFS)

•  Đạt ít nhất 3 môn học Trình 
độ “O”

•  Trình độ “O” GCE môn tiếng 
Anh với điểm “C” trở lên 
(ngoại ngữ thứ nhất) / điểm 
“B” trở lên (ngoại ngữ thứ hai)

• Chứng chỉ IB với ít nhất 22 
điểm

• Đạt ít nhất điểm 4 (tiếng Anh 
là ngoại ngữ thứ nhất) hoặc 
điểm 5 (tiếng Anh là ngoại 
ngữ thứ hai)

Đại học La Trobe, Úc

Cử nhân Kinh doanh (Top-up)
• Quản lý sự kiện
• Du lịch và Khách sạn

Sinh viên có bằng quốc tế ở cấp trung học phổ thông trước hết 
phải lấy được bằng Diploma của SIM ngành Kế toán (DAC)/bằng 
Diploma của SIM ngành Ngân hàng và Tài chính (DBF)/bằng 
Diploma của SIM ngành Kinh doanh quốc tế (DIB)/bằng Diploma 
của SIM ngành Nghiên cứu quản lý (DMS), sau đó có thể học lên 
chương trình Cử nhân Kinh doanh 1.5 năm của  
Đại học La Trobe. Tất cả những bằng cấp khác sẽ được cân nhắc 
tùy từng trường hợp.

Trường Diploma Monash, Úc

Năm dự bị Đại học Monash

•  Tối thiểu 15 điểm trong 5 môn 
học Trình độ “O” GCE. Thang 
điểm: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, 
E = 1, F = 0

•  Tối thiểu 3 điểm cho 3 môn 
học H2 ở Trình độ “A” GCE. 
Thang điểm đối với Trình độ 
H2: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E 
= 1 và đối với trình độ H1 A = 
2.5, B = 2, C = 1.5, D = 1, E = 0.5

Điểm tối thiểu là 24 như được 
ghi trên Bằng IB chính thức.

Đại học RMIT, Úc

Cử nhân Kế toán
•  Đạt 3 môn học trình độ “A”/H2
•  Đạt tối thiểu điểm C trở lên 

trong Bài luận tổng hợp ở 
trình độ “AS”/H1

•  Đạt tối thiểu điểm C môn H2 
(không bao gồm các môn 
ngôn ngữ, Toán và Âm nhạc) 
đối với môn Tiếng Anh trình 
độ A – Singapore H2 (trước 
đây gọi là môn “trình độ A”)

• Điểm tối thiểu là 25
• Đạt tối thiểu điểm 4 môn 

tiếng Anh A1 hoặc A2 để thỏa 
mãn yêu cầu về tiếng Anh

Cử nhân Kinh doanh

Cử nhân Truyền thông (Truyền thông 
chuyên nghiệp)



Chương trình Trình độ “O” và “A” Bằng Tú tài quốc tế (IB)

Đại học Wollongong, Úc

Cử nhân Khoa học máy tính
• Dữ liệu lớn
• An ninh mạng
• Bảo mật hệ thống số
•  Phát triển trò chơi và ứng dụng di 

động

Singapore-Cambridge
Trình độ A: Tổng 9
điểm từ ba môn H2 tốt nhất
cộng với một môn H1 hoặc H2
trong đó A=5, B=4, C=3, D=2, E=1
(một nửa giá trị cho các môn H1)
Chỉ kết quả của các môn học 
theo nội dung đã thực hiện trong 
lần đánh giá mới nhất mới được 
xem xét trong quá trình tuyển 
chọn.

Toàn cầu
GCE Trình độ A (Pearson-Edexcel, 
Oxford International AQA và Hội 
đồng Khảo thí Quốc tế Đại học 
Cambridge)
Tổng 8 điểm từ hai hoặc ba môn 
học Trình độ A tốt nhất, trong đó 
A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

• Đạt bằng IB với 25 điểm 
• Văn chương bằng tiếng
  Anh A hoặc Ngôn ngữ và
  Văn chương bằng tiếng Anh
  A hoặc Văn chương và Diễn
  xuất; hoặc 
• Tiếng Anh B ở trình độ Tiêu  
  chuẩn hoặc Chuyên sâu đạt ít 
  nhất điểm 4.

Song ngành
Cử nhân Khoa học máy tính
• Bảo mật hệ thống số và Dữ liệu lớn
• Bảo mật hệ thống số và An ninh 

mạng
• Dữ liệu lớn và An ninh mạng

Cử nhân Hệ thống thông tin  
kinh doanh

Cử nhân Khoa học tâm lý

Singapore-Cambridge
Trình độ A: Tổng 9.5
điểm từ ba môn H2 tốt nhất
cộng với một môn H1 hoặc H2
trong đó A=5, B=4, C=3, D=2, E=1
(một nửa giá trị cho các môn H1)
Chỉ kết quả của các môn học 
theo nội dung đã thực hiện trong 
lần đánh giá mới nhất mới được 
xem xét trong quá trình tuyển 
chọn.

Toàn cầu
GCE Trình độ A (Pearson-Edexcel, 
Oxford International AQA và Hội 
đồng Khảo thí Quốc tế Đại học 
Cambridge)
Tổng 8 điểm từ hai hoặc ba môn 
học Trình độ A tốt nhất, trong đó 
A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

Đại học Buffalo, Đại học Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

Cử nhân Nghệ thuật
• Truyền thông
• Kinh tế
• Thương mại quốc tế
• Tâm lý học
• Xã hội học

Sinh viên tốt nghiệp trình độ “A” 
có thể được xem xét nhập học với 
tín chỉ học vượt.

• Điểm số của ba năm trung 
học phổ thông gần nhất với 
điểm trung bình tối thiểu là 
B, tương đương với điểm IB 
là 4.5

• Sinh viên có Bằng Tú tài Quốc 
tế (IB) có thể được miễn tới 30 
tín chỉ với tổng điểm tối thiểu 
là 30

Cử nhân Khoa học
• Quản trị kinh doanh
• Khoa học thông tin địa lý

Văn bằng kép
Kết hợp chương trình Cử nhân  
Khoa học và Cử nhân Nghệ thuật

Song ngành
Kết hợp hai chuyên ngành bất kỳ từ 
chương trình Cử nhân Nghệ thuật 
hoặc Cử nhân Khoa học



Chương trình Trình độ “O” và “A” Bằng Tú tài quốc tế (IB)

Đại học Birmingham, Vương quốc Anh

Cử nhân Khoa học (Danh dự) Kế toán 
và Tài chính (Top-up)

Sinh viên có bằng quốc tế ở cấp trung học phổ thông trước hết 
phải lấy được bằng Diploma chuyên ngành Kế toán (DAC) / Tài 
chính và Ngân hàng (DBF) / Kinh doanh quốc tế (DIB) / Công 
nghệ thông tin (DIT) / Nghiên cứu quản lý (DMS).
•  Nhập học trực tiếp: Sinh viên tốt nghiệp DAC
•  Sinh viên tốt nghiệp có văn bằng không liên quan đến kế toán 

phải hoàn thành và vượt qua Khóa học dự bị của SIM ngành Kế 
toán và Tài chính (3 học phần)*

*Ứng viên có bằng cấp về kinh doanh liên quan có thể không bắt 
buộc phải tham gia khóa học dự bị này, tùy thuộc vào quyết định 
chấp thuận của Nhà trường.

Sinh viên hoàn thành chương trình Diploma với điểm trung bình 
B sẽ được vào năm 2 của chương trình Cử nhân.

Cử nhân Khoa học (Danh dự) 
(Top-up)
• Quản lý kinh doanh
• Quản lý kinh doanh kết hợp Truyền
  thông
• Quản lý kinh doanh kết hợp Truyền
  thông và Một năm thực tập
• Quản lý kinh doanh kết hợp Thực tập 
  hưởng lương
• Kinh doanh quốc tế

Sinh viên có bằng quốc tế ở cấp trung học phổ thông trước hết 
phải lấy được bằng Diploma chuyên ngành Kế toán (DAC) / Tài 
chính và Ngân hàng (DBF) / Kinh doanh quốc tế (DIB) / Công 
nghệ thông tin (DIT) / Nghiên cứu quản lý (DMS).
•  Nhập học trực tiếp: Sinh viên tốt nghiệp DAC, DBF, DIB và DMS
•  Nhập học gián tiếp: Sinh viên tốt nghiệp DIT phải hoàn thành 

và vượt qua Khóa học dự bị của SIM ngành Kinh doanh (3 học 
phần)

Sinh viên bắt buộc phải đạt tổng điểm trung bình là B đối với 
bằng Diploma tại SIM để theo học Năm 2 của các chương trình 
bậc đại học này.

Đại học London, Vương quốc Anh

Chương trình dự bị đại học quốc tế 

•  Đạt 4 môn học trình độ “O” 
(điểm C trở lên)

•  Trình độ “O” GCE môn tiếng 
Anh với điểm “C” trở lên 
(ngoại ngữ thứ nhất) / điểm 
“B” trở lên (ngoại ngữ thứ hai)

•  Chứng chỉ IB:
 - Tối thiểu điểm 3 cho 4 môn 

học (ở trình độ HL hoặc SL)
•  Chương trình IB cấp Trung 

học cơ sở (MYP):
 - Tối thiểu điểm 4 cho 4 môn 

học
 - Tiếng Anh đạt điểm 4 trở lên



Chương trình Trình độ “O” và “A” Bằng Tú tài quốc tế (IB)

Đại học London, Vương quốc Anh (Đại học thành viên: Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, LSE)

Chứng chỉ Dự Bị Đại Học ngành Khoa 
học xã hội

• 1 môn học trình độ “A” và 4 
môn học trình độ “O”, bao 
gồm Toán hoặc môn tương 
đương

• Trình độ “O” GCE môn tiếng 
Anh với điểm C trở lên

Chứng chỉ IB:
• 20 điểm trở lên
• Hoàn thành môn Toán học / 
Nghiên cứu Toán học ở trình 
độ HL điểm 3 trở lên / trình độ 
SL điểm 3 trở lên, ngoại trừ 
chương trình Cử nhân Khoa 
học (Danh dự) ngành Khoa 
học dữ liệu và Phân tích kinh 
doanh yêu cầu trình độ HL 
điểm 4 trở lên / trình độ SL 
điểm 5 trở lên

• Tiếng Anh đạt điểm 4 trở lên

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
• Kế toán và Tài chính
• Kinh doanh và Quản lý
•  Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh 

doanh
• Kinh tế
• Kinh tế và Tài chính
• Kinh tế và Quản lý
• Kinh tế và Chính trị
• Tài chính
• Quan hệ quốc tế
• Quản lý và Đổi mới kỹ thuật số

•  2 môn học Trình độ “A” / H2 và 
3 môn học không trùng lặp 
Trình độ “O”; hoặc

•  3 môn học không trùng lặp 
đạt Trình độ “A” / H2 với điểm 
“D”, “E”, “E” hoặc cao hơn

•  Trình độ “O” GCE Toán học 
(toàn bộ bằng cấp ngoại trừ 
chương trình Cử nhân Khoa 
học (Danh dự) ngành Khoa 
học dữ liệu và Phân tích kinh 
doanh)

•  Trình độ “A” / H2 GCE Toán 
học (chương trình Cử nhân 
Khoa học (Danh dự) ngành 
Khoa học dữ liệu và Phân tích 
kinh doanh)

• Trình độ “O” GCE môn tiếng 
Anh với điểm C trở lên

Bằng IB:
• Hoàn thành môn Toán học / 
Nghiên cứu toán học ở trình 
độ HL điểm 3 trở lên / trình độ 
SL điểm 3 trở lên, ngoại trừ 
chương trình Cử nhân Khoa 
học (Danh dự) ngành Khoa 
học dữ liệu và Phân tích kinh 
doanh yêu cầu trình độ HL 
điểm 4 trở lên / trình độ SL 
điểm 5 trở lên

• Tiếng Anh đạt điểm 4 trở lên

Đại học London, Vương quốc Anh (Đại học thành viên: Goldsmiths)

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
• Khoa học máy tính
• Khoa học máy tính (Học máy và Trí 

tuệ nhân tạo)
• Khoa học máy tính (Điện toán vật lý và 

Internet Vạn vật)
• Khoa học máy tính (Trải nghiệm người 

dùng)
• Khoa học máy tính (Thực tế ảo)
• Khoa học máy tính (Phát triển web và 

ứng dụng di động)

•  2 môn học Trình độ “A” / H2 và 
3 môn học không trùng lặp 
Trình độ “O”; hoặc

•  3 môn học không trùng lặp 
đạt Trình độ “A” / H2 với điểm 
“D”, “E”, “E” hoặc cao hơn

•  Trình độ “O” GCE điểm “B4” 
trở lên môn Toán học hoặc 
tương đương

•    Trình độ “O” GCE môn tiếng 
Anh với điểm C trở lên

Bằng IB:
• Hoàn thành môn Toán học / 

Nghiên cứu toán học ở trình 
độ HL điểm 4 trở lên / trình 
độ SL điểm 5 trở lên

• Tiếng Anh đạt điểm 4 trở lên

Đại học Stirling, Vương quốc Anh

Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự)
• Tiếp thị
• Thể thao và Marketing

Nhập học năm 1:
•  Trình độ “A” GCE, với tối thiểu 

2 môn học đạt trình độ H2 và 
2 môn học trình độ H1 hoặc 
tương đương.

•  Độ tuổi theo yêu cầu thường 
là 18 (tính đến ngày 31 tháng 
12 của năm đăng ký học tại 
Đại học Stirling)

Nhập học năm 1:
•  Bằng IB: 24 điểm trở lên.
•  Độ tuổi theo yêu cầu thường 

là 18 (tính đến ngày 31 tháng 
12 của năm đăng ký học tại 
Đại học Stirling)



Đối với các trang Tiêu chí tuyển sinh, các
chương trình trong danh sách được
phát triển và cấp bằng bởi tổ chức
giáo dục cấp bằng tương ứng như đã nêu.

TIÊU CHÍ TUYỂN SINH

Chương trình Việt Nam

SIM, Singapore

Diploma Kế toán (DAC)
Diploma Ngân hàng và Tài chính (DBF)
Diploma Kinh doanh quốc tế (DIB)
Diploma Công nghệ thông tin (DIT)
Diploma Nghiên cứu quản lý (DMS)

•   Kết quả học tập năm lớp 12 tại trường Trung học phổ thông: 
điểm trung bình là 7.5 (ngoại trừ Thể dục)

•   Chứng chỉ Trung học phổ thông (Học Bạ) (Năm lớp 12): điểm 
trung bình là 6.5 (ngoại trừ Thể dục)

•   Kết quả học tập năm lớp 12 tại Trường quốc tế với tổng điểm 
trung bình là 60% (ngoại trừ Thể dục)

Chương trình dự bị đại học ngành 
Công nghệ thông tin (ITFS)
Chương trình dự bị đại học ngành 
Quản lý (MFS)

 Chứng chỉ Trung học phổ thông (Học Bạ) (Năm lớp 12) với điểm 
trung bình là 6.0 (ngoại trừ Thể dục).
Trung học phổ thông [Đã hoàn thành lớp 11 (Học kỳ 1 và 2)] với 
tổng điểm trung bình là 6.5 (ngoại trừ Thể dục).
Năm lớp 12 tại Trường trung học phổ thông (Kết quả học tập) với 
tổng điểm trung bình là 6.5 (ngoại trừ Thể dục).
Kết quả học tập năm lớp 12 tại Trường quốc tế với tổng điểm 
trung bình là 50% (ngoại trừ Thể dục).
Kết quả học tập năm lớp 11 tại Trường quốc tế với tổng điểm 
trung bình là 60% (ngoại trừ Thể dục).

Đại học La Trobe, Úc

Cử nhân Kinh doanh (Top-up)
• Quản lý sự kiện
• Du lịch và Khách sạn

Sinh viên có bằng quốc tế ở cấp trung học phổ thông trước 
hết phải lấy được bằng Diploma của SIM ngành Kế toán (DAC) 
/ bằng Diploma của SIM ngành Ngân hàng và Tài chính (DBF) / 
bằng Diploma của SIM ngành Kinh doanh quốc tế (DIB) / bằng 
Diploma của SIM ngành Nghiên cứu quản lý (DMS), sau đó có 
thể học lên chương trình Cử nhân Kinh doanh 1.5 năm của  
Đại học La Trobe. Tất cả những bằng cấp khác sẽ được cân nhắc 
tùy từng trường hợp.

Trường Diploma Monash, Úc

Năm dự bị Đại học Monash

•  Năm lớp 11 tại trường trung học phổ thông: Điểm tổng kết 
trung bình tất cả các môn Lớp 11 là 6.5, như được ghi trong học 
bạ hay bảng điểm chính thức do một trường cấp trung học phổ 
thông cấp

•  Năm lớp 12 – Bằng tú tài hoặc Bằng tốt nghiệp trung học phổ 
thông: Điểm tổng kết trung bình tất cả các môn Lớp 12 là 6.5, 
như được ghi trong học bạ hay bảng điểm chính thức do một 
trường trung học phổ thông cấp



Chương trình Việt Nam

Đại học RMIT, Úc

Cử nhân Kế toán Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông - Điểm tối thiểu 7.0

Cử nhân Kinh doanh Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông - Điểm tối thiểu 7.0

Cử nhân Truyền thông (Truyền thông 
chuyên nghiệp) Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông - Điểm tối thiểu 8.0

Đại học Wollongong, Úc

Cử nhân Khoa học máy tính
• Dữ liệu lớn
• An ninh mạng
• Bảo mật hệ thống số
•  Phát triển trò chơi và ứng dụng di 

động

Năm thứ 3 tại trường trung học phổ thông (Bằng trung học phổ 
thông): GPA tối thiểu là 8.0 (tổng điểm GPA được báo cáo trên 
thang 10). Năm 3 tại trường chuyên trung học phổ thông – tổng 
điểm trung bình được báo cáo là 7.5/10.

Song ngành
Cử nhân Khoa học máy tính
• Bảo mật hệ thống số và Dữ liệu lớn
• Bảo mật hệ thống số và An ninh 

mạng
• Dữ liệu lớn và An ninh mạng

Cử nhân Hệ thống thông tin kinh 
doanh

Cử nhân Khoa học tâm lý

Đại học Buffalo, Đại học Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

Cử nhân Nghệ thuật
• Truyền thông
• Kinh tế
• Thương mại quốc tế
• Tâm lý học
• Xã hội học

Điểm số mới nhất của 3 năm trung học phổ thông với điểm 
trung bình tối thiểu là 7 điểm trở lên (yêu cầu Bằng tốt nghiệp 
phổ thông hoặc Bằng tú tài).

Cử nhân Khoa học
• Quản trị kinh doanh
• Khoa học thông tin địa lý

Văn bằng kép
Kết hợp chương trình Cử nhân Khoa 
học và Cử nhân Nghệ thuật

Song ngành
Kết hợp hai chuyên ngành bất kỳ từ 
chương trình Cử nhân Nghệ thuật hoặc 
Cử nhân Khoa học



Chương trình Việt Nam

Đại học Birmingham, Vương quốc Anh

Cử nhân Khoa học (Danh dự) Kế toán 
và Tài chính (Top-up)

Sinh viên có bằng quốc tế ở cấp trung học phổ thông trước hết 
phải lấy được bằng Diploma chuyên ngành Kế toán (DAC) / Tài 
chính và Ngân hàng (DBF) / Kinh doanh quốc tế (DIB) / Công 
nghệ thông tin (DIT) / Nghiên cứu quản lý (DMS).
•  Nhập học trực tiếp: Sinh viên tốt nghiệp DAC
•  Sinh viên tốt nghiệp có văn bằng không liên quan đến kế toán 

phải hoàn thành và vượt qua Khóa học dự bị của SIM ngành Kế 
toán và Tài chính (3 học phần)*

* Ứng viên có chứng chỉ về kinh doanh liên quan có thể không 
bắt buộc phải tham gia khóa học dự bị, tùy thuộc vào quyết định 
chấp thuận của Nhà trường.

Sinh viên hoàn thành chương trình Diploma với điểm trung bình 
B sẽ được vào năm 2 của chương trình Cử nhân.

Cử nhân Khoa học (Danh dự) 
(Top-up)
• Quản lý kinh doanh
• Quản lý kinh doanh kết hợp Truyền
  thông
• Quản lý kinh doanh kết hợp Truyền
  thông và Một năm thực tập
• Quản lý kinh doanh kết hợp Thực tập 
  hưởng lương
• Kinh doanh quốc tế

Sinh viên có bằng quốc tế ở cấp trung học phổ thông trước hết 
phải lấy được bằng Diploma chuyên ngành Kế toán (DAC) / Tài 
chính và Ngân hàng (DBF) / Kinh doanh quốc tế (DIB) / Công 
nghệ thông tin (DIT) / Nghiên cứu quản lý (DMS).
•  Nhập học trực tiếp: Sinh viên tốt nghiệp DAC, DBF, DIB và DMS
•  Nhập học gián tiếp: Sinh viên tốt nghiệp DIT phải hoàn thành 

và vượt qua Khóa học dự bị của SIM ngành Kinh doanh (3 học 
phần)

Sinh viên bắt buộc phải đạt tổng điểm trung bình là B đối với 
bằng Diploma tại SIM để theo học Năm 2 của các chương trình 
bậc đại học này.

Đại học London, Vương quốc Anh

Chương trình dự bị đại học quốc tế Chứng chỉ trung học phổ thông (Học Bạ): Đạt Điểm 5 trở lên ở 4 
môn học, bao gồm Toán học.

Đại học London, Vương quốc Anh (Đại học thành viên: Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, LSE)

Chứng chỉ Dự Bị Đại Học ngành Khoa 
học xã hội

Bảng Điểm Trung Học Phổ Thông (Học Bạ): Đạt Điểm 5 trở lên ở 
6 môn học, bao gồm Toán học.

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
• Kế toán và Tài chính
• Kinh doanh và Quản lý
•  Khoa học dữ liệu và Phân tích  

kinh doanh
• Kinh tế
• Kinh tế và Tài chính
• Kinh tế và Quản lý
• Kinh tế và Chính trị
• Tài chính
• Quan hệ quốc tế
• Quản lý và Đổi mới kỹ thuật số

Sinh viên có bằng quốc tế ở cấp trung học phổ thông trước hết 
phải hoàn thành Chương trình dự bị đại học quốc tế hoặc lấy 
được Chứng chỉ Dự Bị Đại Học ngành Khoa học xã hội, sau đó có 
thể học lên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai của chương trình Cử 
nhân Khoa học tự nhiên.



Chương trình Việt Nam

Đại học London, Vương quốc Anh (Đại học thành viên: Goldsmiths)

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
• Khoa học máy tính
• Khoa học máy tính (Học máy và Trí 

tuệ nhân tạo)
• Khoa học máy tính (Điện toán vật lý và 

Internet Vạn vật)
• Khoa học máy tính (Trải nghiệm người 

dùng)
• Khoa học máy tính (Thực tế ảo)
• Khoa học máy tính (Phát triển web và 

ứng dụng di động)

Sinh viên có bằng quốc tế ở cấp trung học phổ thông trước hết 
phải hoàn thành Chương trình dự bị đại học quốc tế hoặc lấy 
được bằng Diploma SIM ngành Công nghệ thông tin, sau đó có 
thể học lên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai của chương trình Cử 
nhân Khoa học tự nhiên ngành Khoa học Máy tính.

Đại học Stirling, Vương quốc Anh

Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự)
•  Phương tiện truyền thông kỹ thuật số 

(Top-up)
• Tiếp thị
• Thể thao và Marketing

Nhập học năm 2: 
Đối với Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) ngành Phương tiện 

truyền thông kỹ thuật số (Top-up)
•  Văn bằng về Phương tiện truyền thông hoặc lĩnh vực liên 

quan từ trường bách khoa tại Singapore hoặc tổ chức giáo dục 
tương tự có thể đủ điều kiện học vượt để tham gia trực tiếp vào 
chương trình

•  Sinh viên có các văn bằng không liên quan, bao gồm bằng 
Diploma của SIM ngành Kế toán / Ngân hàng và Tài chính / 
Công nghệ thông tin / Kinh doanh quốc tế / Nghiên cứu quản 
lý phải hoàn thành và vượt qua khóa học dự bị của SIM ngành 
Phương tiện truyền thông kỹ thuật số (2 học phần)

•  Tất cả những bằng cấp khác sẽ được cân nhắc tùy từng trường 
hợp và có thể phụ thuộc vào phỏng vấn

•  Độ tuổi thông thường theo yêu cầu là 18 tuổi (tính đến ngày 31 
tháng 12 của năm đăng ký học tại Đại học Stirling)

Đối với các chương trình Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) khác
•  Sinh viên có các văn bằng liên quan từ trường bách khoa tại 

Singapore hoặc tổ chức giáo dục tương tự có thể được miễn 
học Năm thứ 1 của chương trình.

•  Sinh viên có các văn bằng không liên quan, bao gồm bằng 
Diploma của SIM ngành Kế toán / Ngân hàng và Tài chính / 
Công nghệ thông tin / Kinh doanh quốc tế / Nghiên cứu quản 
lý phải hoàn thành Khóa học dự bị của SIM ngành Marketing / 
Nghiên cứu thể thao và Tiếp thị thì mới đủ điều kiện để học lên 
Năm 2 của chương trình

•  Tất cả những bằng cấp khác sẽ được cân nhắc tùy từng trường 
hợp và có thể phụ thuộc vào phỏng vấn

•  Độ tuổi thông thường theo yêu cầu là 18 tuổi (tính đến ngày 31 
tháng 12 của năm đăng ký học tại Đại học Stirling)



Phí đăng ký từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trở đi: S$490.50* (Sinh viên quốc tế)
Phí đăng ký từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 trở đi: S$545.00* (Sinh viên quốc tế)

(Đã bao gồm 9% thuế GST)
* Không bao gồm các loại phí liên quan đến quá trình nộp đơn xin cấp Visa du học.

TỔNG QUAN VÀ HỌC PHÍ
Chương trình Dự bị đại học/Diploma/Đại học

Chương trình Kỳ nhập học  
tiếp theo Thời gian

Học phí  
chương trình (SGD)*

(Đã bao gồm 9% 
Thuế hàng hóa và 

dịch vụ GST)

SIM, Singapore

Diploma Kế toán (DAC) Tháng 4 / Tháng 10

15 tháng S$13,734.00Diploma Ngân hàng và Tài chính (DBF) Tháng 4 / Tháng 10

Diploma Kinh doanh quốc tế (DIB) Tháng 4 / Tháng 10

Diploma Công nghệ thông tin (DIT) Tháng 4 / Tháng 10 12 tháng S$11,063.50

Diploma Nghiên cứu quản lý (DMS) Tháng 1 / Tháng 4 / 
Tháng 7 / Tháng 10 15 tháng S$13,734.00

Chương trình dự bị đại học ngành Công 
nghệ thông tin (ITFS)

Tháng 1 / Tháng 4 / 
Tháng 7 / Tháng 10

6 tháng S$3,924.00
Chương trình dự bị đại học ngành Quản lý 
(MFS)

Tháng 1 / Tháng 4 / 
Tháng 7 / Tháng 10

Đại học La Trobe, Úc

Cử nhân Kinh doanh (Top-up)
• Quản lý sự kiện
• Du lịch và Khách sạn

Tháng 1 / Tháng 7 1.5 năm S$24,590.40

Trường Diploma Monash, Úc

Năm dự bị Đại học Monash Tháng 1 / Tháng 7 1 năm S$13,864.80

Đại học RMIT, Úc

Cử nhân Kế toán
Cử nhân Kinh doanh

Tháng 1 / Tháng 7

3 năm S$54,936.00

1.5 – 2.5 năm
(Dành cho 
sinh viên 

tốt nghiệp 
Diploma tại 

SIM)

S$27,468.00 - 
S$41,202.00

Cử nhân Kế toán

Cử nhân Kinh doanh

1.5 - 2 năm 
(Dành cho

sinh viên tốt
nghiệp 

Diploma tại 
SIM)

S$27,468.00 - 
S$36,624.00

Cử nhân Truyền thông  
(Truyền thông chuyên nghiệp) Tháng 7 2 năm S$53,366.40

1 2

1 2

1 2

1 2

3

2 3

4

Đối với các trang Tổng quan và chi phí, các
chương trình trong danh sách được
phát triển và cấp bằng bởi tổ chức
giáo dục cấp bằng tương ứng như đã nêu.



Chương trình
Kỳ nhập 
học tiếp 

theo
Thời gian

Học phí  
chương trình (SGD)*

(Đã bao gồm 9% 
Thuế hàng hóa và 

dịch vụ GST)

Đại học Wollongong, Úc

Cử nhân Khoa học máy tính
• Dữ liệu lớn
• An ninh mạng
• Bảo mật hệ thống số
• Phát triển trò chơi và ứng dụng di động

Tháng 1 / 
Tháng 4 / 
Tháng 7 / 
Tháng 10

3 năm  S$37,496.00

2.5 năm
(Dành cho sinh 
viên tốt nghiệp 

Diploma tại SIM)

S$32,373.00

2 năm
(Dành cho sinh 
viên tốt nghiệp 

Diploma tại SIM)

S$27,250.00

Song ngành
Cử nhân Khoa học máy tính
• Bảo mật hệ thống số và Dữ liệu lớn
• Bảo mật hệ thống số và An ninh mạng
• Dữ liệu lớn và An ninh mạng

Tháng 1 / 
Tháng 4 / 
Tháng 7 / 
Tháng 10

3 năm S$40,030.25

2.5 năm
(Dành cho sinh 
viên tốt nghiệp 

Diploma tại SIM)

S$36,188.00

2 năm
(Dành cho sinh 
viên tốt nghiệp 

Diploma tại SIM)

S$31,065.00

Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh

Tháng 1 / 
Tháng 4 / 
Tháng 7 / 
Tháng 10

3 năm S$37,496.00

2.5 năm S$32,373.00

2 năm
(Dành cho sinh 
viên tốt nghiệp 

Diploma tại SIM)

S$27,250.00

Cử nhân Khoa học tâm lý Tháng 1 / 
Tháng 7 3 năm S$48,657.60

Đại học Buffalo, Đại học Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

Chuyên ngành đơn
Cử nhân Nghệ thuật
• Truyền thông
• Kinh tế
• Thương mại quốc tế
• Tâm lý học
• Xã hội học
(66 - 120 tín chỉ)

Cử nhân Khoa học
•  Quản trị kinh doanh 

(94 - 120 tín chỉ)
•  Khoa học thông tin 

địa lý (76 - 120 tín 
chỉ)

Tháng 1 / 
Tháng 5 / 
Tháng 8

3 năm S$78,480.00

2 – 3 năm
(Dành cho sinh 
viên tốt nghiệp 

Diploma tại SIM)

S$53,628.00 - 
S$66,054.00

Song ngành
Kết hợp hai chuyên ngành bất kỳ từ chương 
trình Cử nhân
Nghệ thuật hoặc Cử nhân Khoa học  
(98 - 137 tín chỉ)

4 năm S$88,944.00

3 – 4 năm
(Dành cho sinh 
viên tốt nghiệp 

Diploma tại SIM)

S$68,016.00 - 
S$88,944.00

Văn bằng kép
Kết hợp chương trình Cử nhân Khoa học và  
Cử nhân Nghệ thuật (104 - 159 tín chỉ)

4 năm S$103,986.00

3 – 4 năm
(Dành cho sinh 
viên tốt nghiệp 

Diploma tại SIM)

S$69,324.00 – 
S$103,986.00



Chương trình Kỳ nhập học 
tiếp theo Thời gian

Học phí  
chương trình (SGD)*
(Đã bao gồm 9% Thuế 
hàng hóa và dịch vụ 

GST)

Đại học Birmingham, Vương quốc Anh

Cử nhân Khoa học (Danh dự) Kế toán và Tài 
chính (Top-up) Tháng 9

2 năm
(Dành cho sinh viên 

tốt nghiệp DAC)
S$41,594.40

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý 
kinh doanh (Top-up)

Tháng 7

2 năm
(Dành cho sinh tốt 
nghiệp DAC, DBF, 

DIB và DMS)

S$41,594.40

Cử nhân Khoa học (Danh dự) (Top-up) - ngành 
Quản lý kinh doanh kết hợp Truyền thông và 
Một năm thực tập hưởng lương

S$47,284.20

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Kinh 
doanh quốc tế (Top-up) S$47,981.80

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý 
kinh doanh kết hợp Truyền thông  
(Top-up)

S$52,232.80

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý 
kinh doanh kết hợp Truyền thông và Một năm 
thực tập (Top-up)

Tháng 7

2 năm 4 tháng
(Dành cho sinh tốt 
nghiệp DAC, DBF, 

DIB và DMS)

S$51,775.00

Đại học London, Vương quốc Anh

Chương trình dự bị đại học quốc tế Tháng 5 / 
Tháng 9 1 năm S$21,010.00

Chứng chỉ Dự Bị Đại Học ngành Khoa học xã 
hội Tháng 9 1 năm S$15,050.00

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
• Khoa học máy tính
• Khoa học máy tính (Học máy và Trí tuệ  

nhân tạo)
• Khoa học máy tính (Điện toán vật lý và 

Internet Vạn vật)
• Khoa học máy tính (Trải nghiệm người dùng)
• Khoa học máy tính (Thực tế ảo)
• Khoa học máy tính (Phát triển web và ứng 

dụng di động)

Tháng 4 / 
Tháng 10

2 năm
(Dành cho sinh viên 
tốt nghiệp Diploma 

tại SIM)

S$29,400.00

3 năm S$48,470.00

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
• Kế toán và Tài chính
• Kinh doanh và Quản lý
• Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh
• Kinh tế
• Kinh tế và Tài chính
• Kinh tế và Quản lý
• Kinh tế và Chính trị
• Tài chính
• Quan hệ quốc tế
• Quản lý và Đổi mới kỹ thuật số

Tháng 9

3 năm S$40,750.00

2 – 3 năm S$26,960.00 - 
S$40,750.00

2 năm
(Dành cho sinh viên 
tốt nghiệp có Chứng 

chỉ Dự Bị Đại Học 
ngành Khoa học xã 

hội)

S$26,850.00

Đại học Stirling, Vương quốc Anh

Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự)
• Tiếp thị
• Thể thao và Marketing

Tháng 8

3 năm S$53,758.80

2 năm
(Dành cho sinh viên 
tốt nghiệp Diploma 

tại SIM)

S$43,948.80

Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) ngành 
Phương tiện truyền thông kỹ thuật số
(Top-up)

2 năm
(Dành cho sinh viên 
tốt nghiệp Diploma 

tại SIM)

S$43,948.80

* Không bao gồm các loại phí liên quan đến quá trình nộp đơn xin cấp Visa du học.

5

6

6

7

7

8 9

10



Lưu ý

Học phí (SGD)*
(Đã bao gồm 9%  

Thuế hàng hóa và  
dịch vụ GST)

Ứng viên không đáp ứng yêu cầu về học thuật sẽ được đề nghị hoàn thành Chương trình dự 
bị đại học 6 tháng ngành Quản lý. S$3,793.20 - S$4,229.20

Ứng viên không đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh sẽ được đề nghị bắt đầu học Chứng chỉ tiếng 
Anh (CEL) tại thời điểm nhập học. Thời lượng của chương trình CEL phụ thuộc vào trình độ 
thông thạo tiếng Anh của ứng viên. 

S$2,607.28 
(theo trình độ)

Ứng viên không đáp ứng yêu cầu về học thuật sẽ được đề nghị hoàn thành Khóa học dự bị 3 
tháng đối với Chương trình dự bị đại học S$1,842.10

Dành cho sinh viên tốt nghiệp DBF, DIB, DIT và DMS: Các mức miễn giảm nằm trong phạm vi 
từ 6 đến 11 học phần, dựa trên bằng cấp đầu vào tương ứng. Thời gian học dự kiến là 2 đến 2.5 
năm. Sinh viên tốt nghiệp DAC được miễn giảm 12 học phần. Thời gian học dự kiến là 1.5 năm

S$27,468.00 - S$41,202.00

Sinh viên tốt nghiệp có văn bằng không liên quan đến kế toán với điểm trung bình là B phải 
hoàn thành và vượt qua Khóa học dự bị ngành Kế toán và Tài chính của SIM trước khi nhập 
học. Ứng viên có văn bằng kinh doanh liên quan không cần tham gia khóa học dự bị này, tùy 
thuộc vào sự chấp thuận của trường Đại học.

S$2.125,50

Sinh viên tốt nghiệp DIT với điểm trung bình là B phải hoàn thành và vượt qua Khóa học dự bị 
ngành Kinh doanh của SIM trước khi nhập học. S$2,125.50

Nhằm tự động tối ưu chương trình Chuyển đổi kinh nghiệm sang bằng cấp – RPL (miễn 
giảm) và/hoặc để đáp ứng yêu cầu về Toán học, sinh viên tốt nghiệp Diploma tại SIM bắt buộc 
phải hoàn thành Khóa học Chuyển tiếp ngành Kinh tế, Toán học và Kế toán (EMA).

S$850.20
(mỗi học phần)

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đẳng của SIM đủ điều kiện vào năm 2 của chương 
trình Cử nhân nghệ thuật (Danh dự) ngành Thể thao và Marketing sau khi hoàn thành xong 
chương trình Dự bị của SIM ngành Nghiên cứu Thể thao và Marketing

S$708.50 
(mỗi học phần)

Sinh viên tốt nghiệp DIB và DMS đủ điều kiện học Năm 2 và được miễn Năm 1. Sinh viên 
tốt nghiệp DAC, DBF và DIT đủ điều kiện học Năm 2 của chương trình Cử nhân Nghệ thuật 
(Danh dự) ngành Marketing sau khi hoàn tất Khóa học dự bị của SIM về Tiếp thị.

S$708.50 
(mỗi học phần)

Sinh viên tốt nghiệp Diploma tại SIM đủ điều kiện học Năm 2 của chương trình Cử nhân 
Nghệ thuật (Danh dự) ngành Phương tiện truyền thông kỹ thuật số (Top-up) sau khi vượt qua 
Khóa học dự bị của SIM ngành Phương tiện truyền thông kỹ thuật số.

S$708.50 
(mỗi học phần)

Chương trình dự bị đại học ngành Quản lý (MFS), Chương trình dự bị đại học ngành Công nghệ Thông tin (ITFS) và Chương 
trình dự bị đại học quốc tế (IFP) là các chương trình cấp chứng chỉ. 

Tất cả các khoản phí tham gia chương trình của Đại học London chỉ là ước tính và phải trả cho tổ chức Giáo dục Toàn cầu SIM 
và Đại học London.

Phí phát triển sinh viên cho các kỳ nhập học từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trở đi: S$256.15*
Phí phát triển sinh viên cho các kỳ nhập học từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 trở đi: S$512.30
(Đã bao gồm 9% thuế GST)

*Sinh viên đăng ký các Chương trình Đại học của Đại học Birmingham hoặc Đại học Stirling trong kỳ nhập học năm 2024 phải 
đóng Phí phát triển sinh viên là S$512.30 (đã bao gồm 9% thuế GST).

Áp dụng cho tất cả các sinh viên bắt đầu chương trình  Dipoma hoặc Đại học toàn thời gian tại SIM. Khoản phí này dành cho 
các hoạt động giúp sinh viên phát triển bản thân và trang bị kỹ năng chuyên ngành để nâng cao cơ hội việc làm. Có thể thanh 
toán cùng với đợt thanh toán đầu tiên của phí chương trình học.

Phí dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế: S$436.00 (đã bao gồm 9% thuế GST))
Đây là khoản phí trả một lần áp dụng cho sinh viên quốc tế mới. Phí này bao gồm hỗ trợ trước và tại thời điểm sinh viên đến 
trường, bao gồm các hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên quốc tế. Phí được áp dụng cho các kỳ nhập 
học bắt đầu từ tháng 1 năm 2022 trở đi. 

Vui lòng tham khảo trang web của SIM GE để biết thông tin mới nhất về các khoản phí.
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MỘT NỀN  
GIÁO DỤC  
TOÀN CẦU 
ĐANG CHỜ  
ĐÓN BẠN
Đạo luật giáo dục tư nhân
Được ban hành vào tháng 12 năm 2009, Đạo luật giáo dục tư nhân (Private Education Act) điều tiết các tổ chức 
giáo dục tư nhân (PEI) tại Singapore. Cơ chế quản lý, như được quy định trong Đạo luật giáo dục tư nhân và văn 
bản dưới luật, bao gồm Khung chương trình tăng cường và Chương trình chứng nhận EduTrust nằm dưới quyền 
quản lý của Ủy ban giáo dục tư nhân (CPE) – một bộ phận của SkillsFuture Singapore (SSG). 

Nhằm đáp ứng các yêu cầu quy định theo Đạo luật Giáo dục Tư, Singapore Institute of Management Pte Ltd (SIM 
PL) đặt ra các nguyên tắc sau:
• Sử dụng mẫu Hợp đồng PEI – sinh viên do CPE cấp
• Cho phép sinh viên suy nghĩ lại trong 7 ngày làm việc sau khi ký Hợp đồng PEI – Sinh viên
• Bảo vệ các khoản phí của Sinh viên theo Chương trình bảo vệ chi phí
• Chính sách minh bạch về hoàn tiền, chuyển khóa học, nghỉ học và rút đăng ký
• Cam kết bảo mật dữ liệu của sinh viên

Để biết thêm thông tin về các nội dung trên, truy cập  
www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/sim-global-education/edutrust

Visa du học - Student's Pass
Singapore Institute of Management Pte Ltd (SIM PL) chỉ hỗ trợ nộp hồ sơ đăng ký; việc cấp Visa du học tùy thuộc 
vào phê duyệt của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (ICA).

Sinh viên có Visa du học không được phép làm việc hay tham gia chương trình thực tập/thử việc dưới bất kỳ hình 
thức nào, dù có lương hay không, nếu không có thị thực lao động hợp lệ do Bộ Nhân lực (MOM) cấp.

Tài liệu này chứa thông tin quan trọng, chính xác tại thời điểm in vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Để biết thông tin 
mới và đầy đủ nhất về công ty và chương trình giáo dục, hãy tham khảo trang web của chúng tôi tại www.sim.edu.
sg/ge. SIM và các trường đại học đối tác có quyền thay đổi thông tin nêu trong tài liệu này bất cứ lúc nào, bao gồm 
cả học phí.

Tất cả cá nhân tài năng được giới thiệu trong tài liệu này đều là sinh viên và/hoặc sinh viên tốt nghiệp của SIM GE.

Singapore Institute of Management
461 Clementi Road, Singapore 599491

Để đăng ký, truy cập  
www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/admissions 
để biết thêm thông tin.

Singapore Institute of Management Pte Ltd

Số đăng ký CPE: 199607747H

Giai đoạn đăng ký: 20/05/2022 – 19/05/2026

Số chứng nhận: EDU-1-1003
Ngày có hiệu lực: 20/08/2022 – 19/08/2026

+65 6248 9746 
rr@sim.edu.sg
regional.simge.edu.sg/vietnam
globalSIM.VN
@simglobaleducation
@Simge_Vietnam

https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/sim-global-education/edutrust
https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/overview
https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/overview
https://www.sim.edu.sg/degrees-diplomas/admissions/application-process
mailto:rr%40sim.edu.sg?subject=
https://regional.simge.edu.sg/vietnam/
https://regional.simge.edu.sg/vietnam/
https://www.facebook.com/globalSIM.VN
https://www.tiktok.com/@simglobaleducation
https://www.instagram.com/simge_vietnam/

